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	Số: 822/QĐ-TTCP
	Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA.
TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật Thanh tra, ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005; 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra Chính phủ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra”.

Điều 2. Chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; quá trình thực hiện có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung báo cáo Tổng Thanh tra quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:
VPTW, VPQH, VPCP (để biết);
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Tổng Thanh tra;
Các Phó Tổng thanh tra;
Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Các vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP;
Lưu VT, TH.

	TỔNG THANH TRA




Trần Văn Truyền



QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 822/QĐ-TTCP ngày 25/4/2007 của Tổng Thanh tra)

Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng (sau đây gọi chung là báo cáo công tác thanh tra) tại quy định này là văn bản tổng hợp phải phản ảnh đầy đủ kết quả hoạt động thanh tra của bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình, phải bảo đảm chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời mọi hoạt động về thanh tra kinh tế xã hội, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng lực lượng và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh tra bộ, ngành Trung ương (sau đây gọi chung là thanh tra bộ), thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là thanh tra tỉnh), thanh tra sở ngành, thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thanh tra ở xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Vụ trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; chủ tịch UBND xã có trách nhiệm lập báo cáo công tác thanh tra gửi tổ chức thanh tra cấp trên và thủ trưởng cơ quan cùng cấp theo quy định pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và theo quy định này.

Điều 3. Các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ báo cáo các nội dung thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Thanh tra tỉnh báo cáo toàn diện các nội dung công tác thanh tra theo phạm vi quản lý nhà nước; Thanh tra bộ báo cáo nội dung công tác thanh tra do Thanh tra bộ trực tiếp tổ chức thực hiện.

Điều 4. Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chương 2:
NỘI DUNG VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 5. Báo cáo công tác thanh tra tháng (báo cáo tháng).

Thực hiện cho các tháng trong năm (trừ tháng 3, 6, 9 và tháng 12).

Nội dung báo cáo:

Kết quả thực hiện Luật Thanh tra, bao gồm:

Số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội triển khai trong tháng;

Số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội kết thúc, ban hành kết luận trong tháng, kết quả cụ thể (phân theo từng lĩnh vực, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính, hình sự. Lưu ý báo cáo cụ thể vụ việc vi phạm có liên quan đến tham nhũng, lãng phí). Nêu cụ thể kết quả chỉ đạo xử lý về thanh tra của cấp có thẩm quyền;

Kết quả thực hiện các kiến nghị về kinh tế, hành chính, hình sự;

Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, bao gồm:

Tình hình tiếp công dân của trụ sở tiếp dân, của chủ tịch UBND và của thủ trưởng các cấp, các ngành; số đoàn đông người trong tháng (báo cáo cụ thể từng đoàn và nội dung khiếu tố)

Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị phản ảnh;

Kết quả xác minh, kết luận, quyết định giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền (số vụ, số vụ tổ chức đối thoại trước khi kết luận, kết quả đúng sai và quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền).

Tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo (báo cáo cụ thể tố cáo có liên quan tham nhũng).

Kết quả xác minh, kết luận, quyết định giải quyết vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền (số vụ, số vụ tổ chức đối thoại trước khi kết luận, kết quả đúng sai và quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền).

Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo;

Kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo (về kinh tế, hành chính, hình sự);

Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm:

Tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo liên quan đến tham nhũng (phân tích cụ thể theo lĩnh vực và đối tượng bị tố cáo);

Kết quả rà soát, ban hành văn bản phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng (số văn bản được rà soát, số văn bản phải chỉnh sửa, ban hnàh mới phải cụ thể theo từng lĩnh vực…)

Kết quả xử lý các vụ tham nhũng (kỳ trước chuyển tiếp, vụ việc mới phát hiện, kết quả xử lý về kinh tế, hành chính, hình sự…).

Số vụ việc liên quan đến tham nhũng ở địa phương, bộ ngành các cơ quan báo chí nêu và kết quả xử lý.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo chức năng quản lý nhà nước của bộ, ngành. Báo cáo cụ thể lĩnh vực thanh tra, số đối tượng được thanh tra (tập thể, cá nhân, doanh nghiệp). Nội dung kiến nghị xử lý (về kinh tế, hành chính, hình sự). Kết quả thực hiện các kiến nghị thanh tra.

Nội dung khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thanh tra; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).

Báo cáo công tác thanh tra tháng gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20 của tháng lập báo cáo.

Điều 6. Báo cáo công tác thanh tra quý, năm:

1. Báo cáo công tác thanh tra quý: là báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra tháng 3 và quý I; báo cáo tháng 6 và 6 tháng (tháng 01 đến tháng 6); báo cáo tháng 9 và 9 tháng (tháng 01 đến tháng 9). Nội dung báo cáo công tác thanh tra quý, có đề cương và biểu mẫu báo cáo hướng dẫn kèm theo;

Báo cáo công tác thanh tra quý gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 20 của tháng cuối quý.

2. Báo cáo năm: là báo cáo tổng kết công tác thanh tra (tháng 01 đến tháng 12). Nội dung báo cáo tổng kết, có đề cương và biểu mẫu báo cáo hướng dẫn kèm theo.

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

Điều 7. Báo cáo đột xuất.

Báo cáo đột xuất là báo cáo khi trên địa bàn (tỉnh, thành phố), lĩnh vực (bộ, ngành) quản lý phát sinh vụ việc mới, bất thường, nghiêm trọng, phức tạp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, liên quan đến chính trị, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của thanh tra bộ, thanh tra tỉnh phải có trách nhiệm báo cáo Tổng Thanh tra để chỉ đạo, phối hợp xử lý.

Nội dung báo cáo đốt xuất nêu ngắn gọn, cụ thể diễn biến sự việc, nguyên nhân phát sinh, các biện pháp xử lý đã áp dụng, kết quả xử lý và các kiến nghị, nội dung phải xin ý kiến phối hợp, chỉ đạo của Tổng Thanh tra.

Điều 8. Báo cáo chuyên đề.

1. Báo cáo chuyên đề là báo cáo nhằm tổng kết kết quả hoạt động của ngành về một lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng lực lượng; Báo cáo tổng kết việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nội dung báo cáo chuyên đề có hướng dẫn riêng khi có yêu cầu .

2. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng và theo Quy chế thi đua khen thưởng của ngành Thanh tra.

Điều 9. Báo cáo chương trình công tác thanh tra.

Chánh thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh dự kiến chương trình công tác thanh tra năm sau của thanh tra bộ, thanh tra tỉnh gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm báo cáo.

Báo cáo chương trình công tác thanh tra của thanh tra bộ, thanh tra tỉnh phải được Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định phê duyệt.

Báo cáo chương trình công tác thanh tra hàng năm và báo cáo đăng ký, giao ước thi đua của thanh tra bộ, thanh tra tỉnh gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 của năm báo cáo.

Điều 10. Các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo.

Theo yêu cầu của Ban Bí thư, Bộ chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Thanh tra Chính phủ yêu cầu thanh tra bộ, thanh tra tỉnh báo cáo bằng văn bản trong thời hạn nhanh nhất, hoặc Thanh tra Chính phủ có yêu cầu cụ thể thời hạn gửi báo cáo đối với các báo cáo tháng, báo cáo quý để phục vụ các kỳ họp của Quốc hội, của Chính phủ.

Điều 11. Báo cáo của Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh gửi Thanh tra Chính phủ là bản chính có dấu và chữ ký của Chánh thanh tra bộ, thanh tra tỉnh. Các báo cáo phải kèm theo đấy đủ các biểu mẫu theo quy định cho từng loại báo cáo.

Điều 12. Nội dung và chế độ báo cáo của các vụ, đơn vị.

Vụ trưởng, thủ trưởng đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, hàng tuần phải có báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ trong tuần và kế hoạch công tác tuần sau của đơn vị gửi Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trước 14 giờ ngày thứ 6 hàng tuần.

Báo cáo công tác tháng, quý của các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, nội dung kiểm điểm, đánh gia kết quả thực hiện theo kế hoạch được giao, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xử lý, đồng thời xác định nhiệm vụ của tháng sau, quý sau.

Báo cáo tháng, báo cáo quý gửi Tổng Thanh tra (qua Văn phòng) trước ngày 20 của tháng báo cáo.

Điều 13. Thanh tra Chính phủ khuyến khích việc ứng dụng công nghệ tin học trong công tác thông tin, báo cáo công tác thanh tra.

Điều 14. Việc chấp hành những quy định về chế độ thông tin báo cáo, thời hạn báo cáo là tiêu chuẩn được xem xét khi bình xét các danh hiệu thi đua của các tổ chức thanh tra.

Chương 3:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Việc quản lý và sao chụp báo cáo.

Văn phòng Thanh tra Chính phủ xử lý theo quy định về quản lý công văn, tài liệu; có trách nhiệm sau chụp báo cáo công tác thanh tra khi có yêu cầu.

Việc quản lý và sử dụng báo cáo công tác thanh tra theo quy định pháp luật về bảo vệ tài liệu lưu trữ nhà nước.

Điều 16. Chánh thanh tra bộ, thanh tra tỉnh căn cứ quy định về chế độ thông tin, báo cáo này quy định cụ thể công tác thông tin báo cáo cho các tổ chức thanh tra bộ, ngành, địa phương mình.

Điều 17. Chánh văn phòng Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, các vụ đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định này.

Các quy định báo cáo công tác thanh tra trước đây đều bãi bỏ./.
	
	TỔNG THANH TRA




Trần Văn Truyền


	THANH TRA CHÍNH PHỦ
*****
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

	
	Hà Nội, ngày   tháng   năm 2007


HƯỚNG DẪN 
BÁO CÁO VỀ  CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTCP ngày      /     /2007 ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra)

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm nhiều bước có mối quan hệ mật thiết với nhau như: 
- Tiếp dân, nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

- Xem xét, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền; 

- Công tác quản lý Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, 

Yêu cầu thông tin báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện những vấn đề, bất cập phát sinh nhiều khiếu kiện, trong quá trình thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Báo cáo được lập từ cấp cơ sở lên Trung ương: xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã), huyện, quận, sở (gọi chung là huyện), tỉnh, thành phố (gọi chung là tỉnh), bộ, ngành TW (gọi chung là bộ) và Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp, làm báo cáo Chính phủ và Quốc hội. 

Nội dung báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại

Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, các loại báo cáo về công tác khiếu tố định kỳ gồm: 

Báo cáo quý (3 tháng),

Báo cáo 6 tháng, 

Báo cáo 9 tháng, 

Báo cáo 1 năm

Để đạt được yêu cầu thông tin, báo cáo chính xác số vụ việc và kết quả giải quyết ở mỗi cấp hành chính và ở mỗi ngành, thì mẫu biểu thống kê báo cáo phải được xây dựng phù hợp với tham mưu quyền quản lý nhà nước và thẩm quyền giải quyết của cấp, ngành đó. Cụ thể: 

BÁO CÁO CỦA CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 (gọi chung là cấp xã)

Gồm các thông tin sau:

I. Công tác giải quyết khiếu nại

1. Tiếp dân: 

- Số lượt người được tiếp: 

- Số đơn thư nhận và xử lý:  

2. Giải quyết khiếu nại

a). Số vụ việc khiếu nại tiếp nhận trong tháng: 
- Khiếu nại về hành chính:

- Khiếu nại về tư pháp: 

b). Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của xã:

- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết:

- Số vụ việc đã xem xét, có quyết định giải quyết:

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại):

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

3. Chấp hành thời gian giải quyết

- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định: 

- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải, (kết thúc khiếu nại): 

5. Kết quả giải quyết: 

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị: nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên. 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:

- Số đơn đã có kết luận giải quyết:

+ Số đơn tố cáo đúng:

+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:

+ Số đơn tố cáo sai:

3. Kết quả giải quyết:

- Thu hòi cho ngân sách nhà nước

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Thu hồi trả lại cho công dân:

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Kiến nghị xử lý hành chính (người):

- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:

- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:

- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

BÁO CÁO CỦA CẤP HUYỆN, QUẬN 
(gọi chung là cấp huyện)

Gồm các thông tin, báo cáo sau: 

Phần 1. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp xã

Phần 2. Báo cáo kết quả giải quyết của cấp huyện

I. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại

1. Tiếp dân 

- Số lượt người được tiếp: 

- Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung:

- Số đơn thư nhận và xử lý:  

2. Giải quyết khiếu nại

a) Tổng số vụ việc khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo): 

- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh:

+ Khiếu nại về hành chính:

+ Khiếu nại về tư pháp: 

- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp xã đã có quyết định giải quyết):

b). Tổng số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện:

- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận):

- Số vụ việc đã xem xét, kết luận, có quyết định giải quyết:

+ Số vụ việc giải quyết lần đầu:

+ Số vụ việc cấp xã giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp xã): 

+ Số vụ việc cấp xã giải quyết có đúng, có sai: 

+ Số vụ việc cấp xã giải quyết sai:

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại):

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

3. Chấp hành thời hạn giải quyết

- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:

- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): 

5. Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung);

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên). 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):

a). Số đơn tố cáo mới phát sinh:

b). Số đơn thư tố cáo cấp xã đã xem xét giải quyết (tiếp tục tố cáo):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:

- Số đơn đã có kết luận giải quyết:

+ Số đơn tố cáo đúng:

+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:

+ Số đơn tố cáo sai:

- Số đơn thư cấp xã giải quyết đúng:

- Số đơn thư cấp xã giải quyết sai:

- Số đơn thư cấp xã giải quyết có đúng, có sai:

3. Kết quả giải quyết:

- Thu hồi cho ngân sách nhà nước

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Thu hồi trả lại cho công dân:

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Kiến nghị xử lý hành chính (người):

- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:

- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:

- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

Phần 3. Nhận xét chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo
BÁO CÁO CỦA CẤP SỞ, NGÀNH THUỘC TỈNH 
(gọi chung là sở)

Gồm các thông tin sau: 

I. Công tác giải quyết khiếu nại.

1. Tiếp dân

- Số lượt người được tiếp: 
- Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung:

- Số đơn thư nhận và xử lý:  

2. Giải quyết khiếu nại

a). Tổng số vụ việc khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo):

- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh:

- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp huyện đã có quyết định giải quyết):

b). Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết sở:

- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận):

- Số vụ việc đã có quyết định giải quyết:

+ Số vụ việc giải quyết lần đầu:

+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 

+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai: 

+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai: 

- Số quyết định giải quyết đã được thực hiện (kết thúc khiếu nại):

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

3. Chấp hành thời hạn giải quyết

- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:

- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

4. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): 

5. Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung);

6. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên). 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:

- Số đơn đã có kết luận giải quyết:

+ Số đơn tố cáo đúng:

+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:

+ Số đơn tố cáo sai:

3. Kết quả giải quyết:

- Thu hòi cho ngân sách nhà nước

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Thu hồi trả lại cho công dân:

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Kiến nghị xử lý hành chính (người):

- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:

- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:

- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.
BÁO CÁO CỦA CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỤC THUỘC TW
(gọi chung là cấp tỉnh)

Gồm các thông tin, báo cáo sau: 

Phần 1. Tổng hợp chung báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của cấp xã

Phần 2. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp huyện, 

Phần 3. Tổng hợp chung kết quả giải quyết của cấp sở

Phần 4. Báo cáo kết quả giải quyết của cấp tỉnh

I. Công tác giải quyết khiếu nại

1. Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại

Số văn bản ban hành về công tác giải quyết khiếu nại (nếu có, ghi rõ tên, loại văn bản): 

Kết quả tập huấn và tuyên truyền pháp luật về khiếu nại (ghi rõ số lớp và số lượt người, nếu có): 

Kết quả kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại của các cấp, ngành thuộc tỉnh (số đơn vị được kiểm tra): 

2. Tiếp dân

- Số lượt người được tiếp: 

- Số đơn thư nhận và xử lý:  

3. Giải quyết khiếu nại

a). Tổng số vụ việc khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo):

- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh:

+ Khiếu nại về hành chính:

+ Khiếu nại về tư pháp: 

- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp huyện đã có quyết định giải quyết):

- Số vụ việc tiếp khiếu (cấp sở đã có quyết định giải quyết):

c). Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh:

- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận):

- Số vụ việc đã xem xét, kết luận, có quyết định giải quyết:

+ Số vụ việc giải quyết lần đầu:

+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 

+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết có đúng, có sai (đồng ý với một trong các nôi dung quyết định giải quyết của cấp huyện): 

+ Số vụ việc cấp huyện giải quyết sai (không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 

+ Số vụ việc cấp sở giải quyết đúng (đồng ý với quyết định giải quyết của cấp huyện): 

+ Số vụ việc cấp sở giải quyết có đúng, có sai (đồng ý với một trong các nôi dung quyết định giải quyết của cấp sở): 

+ Số vụ việc cấp sở giải quyết sai (không đồng ý với quyết định giải quyết của cấp sở): 

- Số quyết định giải quyết đã được thi hành (kết thúc khiếu nại):

- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên: 

4. Chấp hành thời hạn giải quyết

- Số vụ việc giải quyết đúng thời gian quy định:

- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định):

5. Số vụ việc được giải quyết thông qua hòa giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): 

6. Kết quả về kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được qua giải quyết khiếu nại (ghi rõ từng nội dung);

7. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị (nêu những nội dung khiếu nại chủ yếu và những kiến nghị với cấp trên). 

II. Công tác giải quyết tố cáo

1. Số đơn thư tố cáo (nhận trong kỳ):

a). Số đơn tố cáo mới phát sinh:

b). Số đơn thư tố cáo cấp huyện đã xem xét, kết luận (tiếp tục tố cáo):

c). Số đơn thư tố cáo cấp sở đã xem xét kết luận (tiếp tục tố cáo):

Nội dung tố cáo

- Tham ô tài sản:

- Nhận hối lộ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ để vụ lợi:
- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ vì vụ lợi:

- Không thực hiện đúng nhiệm vụ, công vụ:
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho hành vi vi phạm pháp luật:

- Các nội dung khác: 
2. Giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được quyết định xem xét, giải quyết:

- Số đơn đã có kết luận giải quyết:

+ Số đơn tố cáo đúng:

+ Số đơn tố cáo có đúng, có sai:

+ Số đơn tố cáo sai:

- Số đơn thư cấp huyện giải quyết đúng:

- Số đơn thư cấp huyện giải quyết sai:

- Số đơn thư cấp huyện giải quyết có đúng, có sai:

- Số đơn thư cấp sở giải quyết đúng:

- Số đơn thư cấp sở giải quyết sai:

- Số đơn thư cấp sở giải quyết có đúng, có sai:

3. Kết quả giải quyết:

- Thu hồi cho ngân sách nhà nước

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Thu hồi trả lại cho công dân:

+ Số tiền (triệu đồng): 

+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản): 

+ Đất, nhà (m2):

- Kiến nghị xử lý hành chính (người):

- Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người):

4. Chấp hành quy định về giải quyết đơn thư tố cáo

- Số đơn được xem xét, kết luận giải quyết đúng thời gian:

- Số đơn xem xét giải, kết luận quyết kéo dài quá thời gian:

- Số đơn chưa được xem xét, kết luận:

5. Nhận xét, đánh giá những nội dung, tính chất và đối tượng cán bộ bị tố cáo chủ yếu; nhận xét, đánh giá và tình hình chấp hành luật pháp về khiếu nại, tố cáo 

6. Kiến nghị những biện pháp nhằn hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo.

Phần 5. Nhận xét, đánh giá chung về tình hình chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo

	BỘ, NGÀNH (UBND TỈNH)
THANH TRA……….
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

	Số:          /BC-TTr
	Hà Nội, ngày        tháng       năm   


ĐỀ CƯƠNG
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC THANH TRA  (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng)

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, bộ ngành tác động tới quá trình thực hiện công tác thanh tra năm ….

Nêu tóm tắt kết quả về công tác thanh tra, bao gồm:

+ Tổng số cuộc thanh tra đã tiến hành trong kỳ; tổng số cuộc đã kết thúc, trong đó số cuộc của năm trước chuyển sang; tổng số lượt công dân đã tiếp; tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đã tiến nhận; tổng số vụ việc đã giải quyết…

+ Tổng số các sai phạm về kinh tế, trong đó nêu rõ số liệu sai phạm do tham nhũng, lãng phí, thất thoát…

+ Tổng số kiến nghị thu hồi về kinh tế cho nhà nước, cơ quan tổ chức và công dân; kiến nghị xử lý hành chính bao nhiêu cơ quan, tổ chức cá nhân; đề xuất bao nhiêu kiến nghị chấn chỉnh quản lý…

+ Vụ việc, người sai phạm kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Kết quả thu hồi về kinh tế, xử lý hành chính, xử lý hình sự.

I – Công tác thanh tra kinh tế xã hội.

Đánh giá chung:

- Công tác chỉ đạo lãnh đạo của bộ, ngành (UBND) trong việc xây dựng kế hoạch và xử lý kết quả thanh tra.

- Công tác chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

- Đổi mới phương pháp, phong cách chỉ đạo thanh tra kinh tế - xã hội.

1- Kết quả chung:

+ Tổng số cuộc thanh tra được tiến hành (số cuộc theo kế hoạch, số cuộc đột xuất, số cuộc đang thực hiện, số cuộc kết thúc).

+ Số đơn vị được thanh tra, số đơn vị sai phạm.

+ Tổng số sai phạm về kinh tế, trong đó: Sai phạm do tham nhũng, sai phạm do lãng phí, sai phạm khác.

+ Kiến nghị xử lý, bao gồm:

- Về kinh tế: Tiền, ngoại tệ, đất đai và các tài sản khác;

- Về hành chính: Kiến nghị xử lý đối với người sai phạm và kiến nghị chấn chỉnh quản lý;

- Về hình sự: Số vụ việc và số người chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Kết quả xử lý trong đó:

- Số thu hồi về kinh tế;

- Số vụ, số người, số cơ sở đã bị xử lý hành chính và đối tượng bị xử lý, bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, phạt tiền, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép,…

- Số kiến nghị chấn chỉnh quản lý đã thực hiện, bao gồm: hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản; sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình quản lý …

- Số vụ, số người đã xử lý hành chính.

2- Kết quả thanh tra theo các lĩnh vực:

Tài chính

Tín dụng ngân hàng

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Quản lý sử dụng đất đai

Văn hóa

Y tế

Giáo dục

Thực hiện chính sách lao động xã hội

An ninh, quốc phòng

Lĩnh vực khác (nếu có)

Các lĩnh vực trên phải nêu rõ số cuộc thanh tra, số đơn vị được thanh tra, số đơn vị có sai phạm và các sai phạm điển hình, kiến nghị xử lý (kinh tế, hành chính, hình sự), kết quả xử lý… Trong từng lĩnh vực cụ thể cần căn cứ vào tình hình và kết quả thanh tra, cung cấp thêm thông tin, số liệu cần thiết khác để làm rõ đặc điểm của kết quả thanh tra về lĩnh vực đó.

Ví dụ: lĩnh vực quản lý XDCB cần cung cấp thêm công trình được thanh tra, số vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công trình được thanh tra …; Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai cần phân biệt riêng sai phạm đối với đất đô thị, nông nghiệp, lâm nghiệp…; 

Các lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Môi trường chỉ nêu kết quả thanh tra kinh tế xã hội trên từng lĩnh vực. Kết quả thanh tra chuyên ngành báo cáo theo mục 4.
3- Kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng (nếu có):

Nêu tóm tắt kết quả tổ chức, thực hiện từng cuộc thanh tra chuyên đề đã được tiến hành.

4. Thanh tra chuyên ngành theo chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực (báo cáo của Thanh tra bộ, ngành cần đánh giá địa phương trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Bộ).

- Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành (nêu rõ tại bao nhiêu đơn vị và từng lĩnh vực cụ thể);

- Kiến nghị xử phạt hành hành chính (về kinh tế; đình chỉ hoạt động; thu hồi giấy phép,…).

II- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đánh giá khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo trong kỳ (tăng, giảm); nêu vụ việc điển hình, nguyên nhân; Việc chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về tiếp dân, giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1- Tình hình công tác tiếp dân:

 Số lượt công dân đã tiếp; những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của công dân.

Trong đó nêu rõ số lượt tiếp dân của các cấp (cấp tỉnh; cấp huyện, thị; cấp xã, phường, thị trấn); của lãnh đạo UBND các cấp; của thanh tra.

2- Tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại:

- Tình hình khiếu nại:

+ Tổng số đơn khiếu nại nhận được, đơn tồn kỳ trước chuyển sang; tăng giảm bao nhiêu so với kỳ trước; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý hành chính, tăng giảm bao nhiêu % so với kỳ trước; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội, tăng giảm bao nhiêu so với kỳ trước.

+ Các vụ khiếu nại phức tạp, đông người (nếu có);

+ Đánh giá, nhận xét về tình hình khiếu nại trong kỳ.

- Kết quả giải quyết khiếu nại: Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết/ tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ bao nhiêu %; tỷ lệ khiếu nại đúng, sai, có đúng có sai; Quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành; những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng, đề xuất biện pháp giải quyết.

3- Tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo:

- Tình hình tố cáo:

+ Tổng số đơn tố cáo nhận được, đơn tồn kỳ trước chuyển sang; tăng giảm bao nhiêu so với kỳ trước; số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý hành chính, tăng giảm bao nhiêu % so với kỳ trước; số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội, tăng giảm bao nhiêu so với kỳ trước.

+ Các vụ tố cáo phức tạp, đông người (nếu có);

+ Đánh giá, nhận xét về tình hình tố cáo trong kỳ.

- Kết quả giải quyết tố cáo: Tổng số vụ tố cáo đã giải quyết / Tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ bao nhiêu %; tỷ lệ tố cáo đúng, sai, có đúng có sai; quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành; những vụ tố cáo thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, đề xuất biện pháp giải quyết;

- Qua thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho bao nhiêu người, số tiền, vàng bạc, đất đai và tài sản khác trả lại cho cơ quan, tổ chức và cá nhân; số người vi phạm bị xử lý;

- Nhận xét, đánh giá về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền.

4- Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

+ Tiến hành bao nhiêu cuộc thanh tra, kiểm tra ở đơn vị nào.

+ Tình hình thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo ở các đơn vị được thanh tra.

III- Công tác chống tham nhũng.

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật phòng chống tham nhũng của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.

2- Việc rà soát các văn bản liên quan đến phòng chống tham nhũng.

3- Tình hình công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp chống tham nhũng.

4- Các vụ tham nhũng đã phát hiện (nêu các vụ tham nhũng điển hình).

5- Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

6- Các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng; đề xuất hướng giải quyết.

7- Đánh giá chung kết quả đạt được trong kỳ báo cáo.

IV- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng.

1- Công tác xây dựng, hướng dẫn, thực hiện pháp luật và nghiệp vụ thanh tra;

2- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, nhân viên thanh tra;

3- Đánh giá số lượng, chất lượng công chức thanh tra thuộc phạm vi quản lý của địa phương, ngành mình.

V- Đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra.

- Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện quyền thanh tra, quản lý công tác khiếu nại, tố cáo và công tác chống tham nhũng 6 tháng đầu năm;

- Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, ổn định trật tự kỷ cương của địa phương và ngành mình như thế nào; nhận xét, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thanh tra.

Phần 2: Nhiệm vụ công tác thanh tra 6 tháng cuối năm

1- Nhiệm vụ công tác thanh tra;

2- Nhiệm vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

3- Nhiệm vụ công tác chống tham nhũng;

4- Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng lực lượng;

5- Công tác khác (nếu có).

	Nơi nhận:
-……..
-………
- Lưu VT.

	CHÁNH THANH TRA


	NGÀNH (UBND TỈNH)
THANH TRA……….
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

	Số:          /BC-TTr
	   Hà Nội, ngày        tháng       năm


ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THANH TRA NĂM ….

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, bộ ngành tác động tới quá trình thực hiện công tác thanh tra năm ….

Phần thứ 1 – Kết quả thực hiện công tác thanh tra năm …

A- Tổng hợp kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Tổng số cuộc thanh tra đã tiến hành trong năm; tổng số cuộc đã kết thúc, trong đó số cuộc của năm trước chuyển sang; tổng số lượt công dân đã tiếp; tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đã tiến nhận; tổng số vụ việc đã giải quyết…

+ Tổng số các sai phạm về kinh tế, trong đó nêu rõ số sai phạm do tham nhũng, lãng phí, thất thoát…

+ Tổng số kiến nghị thu hồi về kinh tế cho nhà nước, cơ quan tổ chức và công dân; kiến nghị xử lý hành chính bao nhiêu cơ quan, tổ chức cá nhân; đề xuất bao nhiêu kiến nghị chấn chỉnh quản lý…

+ Vụ việc, người sai phạm kiến nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Kết quả thu hồi về kinh tế, xử lý hành chính, xử lý hình sự.

B- Kết quả thực hiện công tác thanh tra.

I – Công tác thanh tra kinh tế xã hội.

Đánh giá chung:

- Công tác chỉ đạo lãnh đạo của bộ, ngành (UBND) trong việc xây dựng kế hoạch và xử lý kết quả thanh tra.

- Công tác chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

- Đổi mới phương pháp, phong cách chỉ đạo thanh tra kinh tế - xã hội.

1- Tổng hợp kết quả thanh tra.

+ Tổng số cuộc thanh tra được tiến hành (số cuộc theo kế hoạch, số cuộc đột xuất, số cuộc đang thực hiện, số cuộc kết thúc);

+ Số đơn vị được thanh tra, số đơn vị sai phạm;

+ Tổng số sai phạm về kinh tế, trong đó: Sai phạm do tham nhũng, sai phạm do lãng phí, sai phạm khác;

+ Kiến nghị xử lý, bao gồm:

- Về kinh tế: Tiền, ngoại tệ, đất đai và các tài sản khác;

- Về hành chính: Kiến nghị xử lý đối với người sai phạm và kiến nghị chấn chỉnh quản lý;

- Về hình sự: Số vụ việc và số người chuyển cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Kết quả xử lý, trong đó:

- Số thu hồi về kinh tế;

- Số vụ, số người, số cơ sở đã bị xử lý hành chính và đối tượng bị xử lý, bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, phạt tiền, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép,…

- Số kiến nghị chấn chỉnh quản lý đã thực hiện, bao gồm: hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản; sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình quản lý …

- Số vụ, số người đã xử lý hành chính.

2- Kết quả thanh tra theo các lĩnh vực thực hiện trong năm:

Tài chính

Tín dụng ngân hàng

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Quản lý sử dụng đất đai

Văn hóa

Y tế

Giáo dục

Thực hiện chính sách lao động xã hội

An ninh, quốc phòng

Lĩnh vực khác (nếu có)

Từng lĩnh vực trên phải nêu rõ: số cuộc thanh tra, số đơn vị được thanh tra, số đơn vị có sai phạm và các sai phạm điển hình, kiến nghị xử lý (kinh tế, hành chính, hình sự), kết quả xử lý… Trong từng lĩnh vực cụ thể cần căn cứ vào tình hình và kết quả thanh tra, cung cấp thêm thông tin, số liệu cần thiết khác để làm rõ đặc điểm của kết quả thanh tra về lĩnh vực đó.

Ví dụ: lĩnh vực quản lý XDCB cần cung cấp thêm công trình được thanh tra, số vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công trình được thanh tra …; Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai cần phân biệt riêng sai phạm đối với đất đô thị, nông nghiệp, lâm nghiệp…; 

Các lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Môi trường chỉ nêu kết quả thanh tra kinh tế xã hội trên từng lĩnh vực. Kết quả thanh tra chuyên ngành báo cáo theo mục 4.
3- Kết quả thanh tra chuyên đề: 

Nêu tóm tắt kết quả tổ chức, thực hiện từng cuộc thanh tra chuyên đề theo sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên (nếu có).

4. Thanh tra chuyên ngành theo chức năng quản lý của ngành, lĩnh vực (báo cáo của Thanh tra bộ, ngành cần đánh giá địa phương trong việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo chỉ đạo của Bộ).

- Tổng số cuộc thanh tra chuyên ngành (nêu rõ tại bao nhiêu đơn vị và từng lĩnh vực cụ thể);

- Kiến nghị xử phạt hành hành chính (về kinh tế; đình chỉ hoạt động; thu hồi giấy phép,…).

II- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đánh giá khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm (tăng, giảm); nêu vụ việc điển hình, nguyên nhân; Việc chỉ đạo của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về tiếp dân, giải quyết quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

1- Tình hình công tác tiếp dân:

 Số lượt công dân đã tiếp; những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của công dân.

Trong đó nêu rõ số lượt tiếp dân của các cấp (cấp tỉnh; cấp huyện, thị; cấp xã, phường, thị trấn); của lãnh đạo UBND các cấp.

2- Tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

- Tình hình khiếu nại:

+ Tổng số đơn khiếu nại nhận được, đơn tồn năm trước chuyển sang; tăng giảm bao nhiêu so với năm trước; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý hành chính, tăng giảm bao nhiêu % so với năm trước; số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội, tăng giảm bao nhiêu so với năm trước.

+ Các vụ khiếu nại phức tạp, đông người (nếu có);

+ Đánh giá, nhận xét về tình hình khiếu nại.

- Kết quả giải quyết khiếu nại: Tổng số vụ khiếu nại đã giải quyết/ tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ bao nhiêu %; tỷ lệ khiếu nại đúng, sai, có đúng có sai; Quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành; những vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng, đề xuất biện pháp giải quyết.

3- Tình hình tố cáo và kết quả giải quyết tố cáo:

- Tình hình tố cáo:

+ Tổng số đơn tố cáo nhận được, đơn tồn năm trước chuyển sang; tăng giảm bao nhiêu so với năm trước; số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý hành chính, tăng giảm bao nhiêu % so với năm trước; số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp, tổ chức chính trị xã hội, tăng giảm bao nhiêu so với năm trước.

+ Các vụ tố cáo phức tạp, đông người (nếu có);

+ Đánh giá, nhận xét về tình hình tố cáo.

- Kết quả giải quyết tố cáo: Tổng số vụ tố cáo đã giải quyết / Tổng số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ bao nhiêu %; tỷ lệ tố cáo đúng, sai, có đúng có sai; quyết định giải quyết đã được thi hành, chưa được thi hành; những vụ tố cóa thuộc thẩm quyền còn tồn đọng, đề xuất biện pháp giải quyết;

- Qua thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đã minh oan cho bao nhiêu người, số tiền, vàng bạc, đất đai và tài sản khác trả lại cho cơ quan, tổ chức và cá nhân; số người vi phạm bị xử lý;

- Nhận xét, đánh giá về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp chính quyền.

4- Kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

+ Nêu tình hình triển khai thực hiện chuyên đề thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

+ Tiến hành bao nhiêu cuộc thanh tra, kiểm tra ở đơn vị nào.

+ Tình hình thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo ở các đơn vị được thanh tra.

5- Công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Tổ chức bao nhiêu cuộc đối thoại trực tiếp; 

+ Số vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết thông qua công tác đối thoại.

6- Kết quả tình hình thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh:

+ Tổng số Quyết định còn tồn đầu kỳ

+ Tổng số Quyết định phát sinh trong kỳ

+ Tổng số Quyết định đã thực hiện xong trong kỳ

+ Tổng số Quyết định còn tồn trong kỳ. Trong đó:

* Tổng số Quyết định đang tống đạt

* Tổng số Quyết định đang thực hiện còn vướng mắc

* Tổng số Quyết định chưa thực hiện

III- Công tác chống tham nhũng.

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật phòng chống tham nhũng của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền.

2- Việc rà soát các văn bản liên quan đến phòng chống tham nhũng.

3- Tình hình công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp chống tham nhũng.

4- Các vụ tham nhũng đã phát hiện (nêu các vụ tham nhũng điển hình).

5- Kết quả xử lý các hành vi tham nhũng.

6- Các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng; đề xuất hướng giải quyết.

7- Đánh giá chung kết quả đạt được trong kỳ báo cáo.

IV- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng.

1- Công tác xây dựng, hướng dẫn, thực hiện pháp luật và nghiệp vụ thanh tra;

2- Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, nhân viên thanh tra;

3- Đánh giá số lượng, chất lượng công chức thanh tra thuộc phạm vi quản lý của địa phương, ngành mình.

V- Đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra.

- Đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện quyền thanh tra, quản lý công tác khiếu nại, tố cáo và công tác chống tham nhũng;

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác thanh tra năm….;

- Qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, ổn định trật tự kỷ cương của địa phương và ngành mình như thế nào; nhận xét, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức và cá nhân được thanh tra.

- Kinh nghiệm rút ra qua tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra năm …

Phần 2: Nhiệm vụ công tác thanh tra năm …

1- Nhiệm vụ công tác thanh tra;

2- Nhiệm vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;

3- Nhiệm vụ công tác chống tham nhũng;

4- Nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng lực lượng;

5- Công tác khác (nếu có).
	Nơi nhận:
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- Lưu VT.
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THANH TRA ….

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA KINH TẾ, XÃ HỘI 

 (kèm theo báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm)

Biểu số 01
	STT
	LĨNH VỰC
DIỄN GIẢI NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XDCB
	QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
	QUẢNLÝ NSNN& TÍN DỤNGNGÂN HÀNG
	TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	GIÁO DỤC, YTẾ. VĂN HÓA, TDTT
	CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG, XÃ HỘI
	GHI CHÚ

	
	
	
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	ĐẦU TƯ TỪ NSNN
	DN TỰ ĐẦU TƯ
	…..
	CẤP GIẤY CN QSDĐD
	KHU ĐÔ THỊ, KHU CN
	………
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A. TRIỂN KHAI

	1
	Tổng số
	Cuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Theo kế hoạch
	Cuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đột xuất
	Cuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đã kết luận
	Cuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Số đơn vị thanh tra
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- DNNN,  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- CTCP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DNTN&CTTNHH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sở, ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Quận, huyện..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Xã, phường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 Số đơn vị có sai phạm

	
	- DNNN 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- CTCP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DNTN&CTTNHH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sở, ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Quận, huyện..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-  Xã, phường…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.  KẾT QUẢ THANH TRA.

	I
	Sai phạm kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phát hiện sai phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Tiền (VNĐ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	USD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	…(ngoại tệ khác)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	- Sử dụng sai mục đích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	- Trốn, lậu thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	- Thu sai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	- Chi sai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e
	- Tham ô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kiến nghị xử lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	- Điều chỉnh dự toán, quyết toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	- Ghi thu, ghi chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	- Thu về ngân sách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	- Thu về DN, TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kết quả xử lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Đã thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Điều chỉnh DT, QT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đất đai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Sai phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	- Đất đô thị, đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	- N,Lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Kiến nghị xử lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ đất đô thị, đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nông, lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đưa vào quản lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ đất đô thị, đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nông, lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Kết quả xử lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đã thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ đất đô thị, đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Nông, lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Xử lý hành chính
	Người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1
	Kiến nghị(*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cán bộ huyện QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- CB. diện tỉnh QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- CB. diện TW QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Đã xử lý(*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cán bộ huyện QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- CB. diện tỉnh QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- CB. diện TW QL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Xử lý hình sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	Kiến nghị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- số người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2
	Đã xử lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- số người.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Trong báo cáo chi tiết phải nêu đầy đủ hình thức xử lý hành chính theo các đối tượng của cấp quản lý. 
	
	…………..Ngày         tháng        năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	CHÁNH THANH TRA


THANH TRA …………………..TỔNG HỢP VỤ VIỆC THAM NHŨNG QUA KẾT QUẢ THANH TRA, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

(Kèm theo báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm)

Biểu số 2
	STT
	Tên cơ quan đơn vị hoặc cá nhân vi phạm
	Tên cơ quan đơn vị phát hiện vi phạm
	Chức vụ  (cá nhân vi phạm)
	Đơn vị công tác
	Đảng viên
	Phát hiện sai phạm
	Nội dung vi phạm
	Hình thức kỷ luật
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Hình thức
	Giá trị tài sản
	
	Kiến nghị hình thức xử lý
	Kết quả xử lý
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…………..Ngày         tháng        năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	CHÁNH THANH TRA


THANH TRA …………………..KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỐNG THAM NHŨNG NĂM …..

(Kèm theo báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo năm)

Biểu số 3
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tham nhũng
	Buôn lậu

	
	
	
	Tham ô
	Hối lộ
	Cố ý làm trái
	Lãng phí
	Tổng cộng
	Vụ
	Tiền

	1
	Số vụ tham nhũng
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số người tham nhũng
	người
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số tiền và tài sản:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền VNĐ
	Tr đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số tài sản phải thu hồi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền VNĐ
	Tr đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Số tiền, tài sản đã thu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền VNĐ
	Tr đ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Số người đã kiến nghị xử lý hành chính
	người
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Số người đã xử lý hành chính, trong đó:
	người
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ cấp Trung ương quản lý
	người
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ cấp tỉnh quản lý
	người
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ cấp huyện quản lý
	người
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công chức, viên chức khác
	người
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Số vụ chuyển xử lý hình sự
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số người chuyển xử lý hình sự
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Số vụ đã được xử lý hình sự
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số người đã được xử lý hình sự
	Người
	
	
	
	
	
	
	


	
	…………..Ngày         tháng        năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	CHÁNH THANH TRA


BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(sử dụng cho cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm)

Biểu số 4
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Cấp xã
	Cấp huyện
	Cấp sở, ngành
	Cấp tỉnh
	Ghi chú

	I
	Công tác giải quyết khiếu nại
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số văn bản về quản lý, chỉ đạo công tác khiếu nại, tố cáo được ban hành
	Văn bản
	
	
	
	
	
	

	
	- Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
	người
	
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra trách nhiệm về thực hiện Luật KNTC
	Đơn vị
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác tiếp dân
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số lượt người được tiếp
	người
	
	
	
	
	
	

	
	- Số đoàn nhiều người 
	Đoàn
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ việc khiếu nại nhận (trong kỳ b/c)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới đã giải quyết (tiếp khiếu)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Khiếu nại về hành chính
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Khiếu nại về tư pháp
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	3
	Công tác giải quyết khiếu nại
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc giải quyết lần đầu
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới đã giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã kết luận và có QĐ giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới giải quyết đúng (nhất trí với QĐ giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới giải quyết có đúng, có sai (nhất trí với một phần QĐ giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới giải quyết sai (không nhất trí vớiQĐ giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số quyết định giải quyết đã được thi hành (kết thúc khiếu nại)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết bằng biện pháp hòa giải, thuyết phục (kết thúc khiếu nại)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	4
	Chấp hành thời gian giải quyết theo quy định
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết đúng và trước thời hạn
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết chậm, vượt quá thời hạn 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	II
	Công tác giải quyết tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số đơn, thư tố cáo (vụ việc)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo tham ô, chiếm đoạt tài sản nhà nước
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc đưa, nhận hối lộ
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc lợi dung chức vụ, quyền hạn
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc không thực hiện đúng chức trách
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc bao che hành vi vi phạm pháp luật
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo các nội dung khác
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	2.
	Giải quyết tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc tố cáo mới phát sinh
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới đã giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã có quyết định tiến hành xác minh, kết luận
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã có kết luận, quyết định giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tố cáo đúng
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tố cáo sai
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới giải quyết đúng (đồng ý với kết luận, quyết định giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới giải quyết có đúng, có sai (đồng ý một phần với kết luận, quyết định giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới giải quyết sai (không đồng ý  với kết luận, quyết định giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc chưa quyết định tiến hành xác minh
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kết quả giải quyết
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thu hồi cho nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền VN đồng
	Tr. đồng
	
	
	
	
	
	

	
	 - Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất, nhà 
	m2
	
	
	
	
	
	

	
	- Kiến nghị xử lý sai phạm
	người
	
	
	
	
	
	

	
	     + Xử lý hành chính
	người
	
	
	
	
	
	

	
	     + Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người)
	người
	
	
	
	
	
	

	
	Thu hồi cho tập thể, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền (VN đồng)
	Tr. đồng
	
	
	
	
	
	

	
	- Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất, nhà 
	m2
	
	
	
	
	
	

	4.
	Chấp hành quy định về trách nhiệm giải quyết
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết đúng thời hạn 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết không đúng thời hạn 
	Vụ
	
	
	
	
	
	


	
	…………..Ngày         tháng        năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	CHÁNH THANH TRA


Ghi chú: Căn cứ  yêu cầu thông tin, báo cáo trên, Thanh tra các tỉnh, thành phố hướng dẫn cấp huyện, sở lập báo cáo ở từng cấp

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(sử dụng cho cấp bộ, ngành TW báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm)
Biểu số 5
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn vị thuộc bộ
	Cấp sở
	Cấp tỉnh
	Cấp bộ
	Ghi chú

	I
	Công tác giải quyết khiếu nại
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số văn bản về quản lý, chỉ đạo công tác khiếu nại, tố cáo được ban hành
	Văn bản
	
	
	
	
	
	

	
	- Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo 
	người
	
	
	
	
	
	

	
	- Kiểm tra trách nhiệm về thực hiện Luật KNTC
	Đơn vị
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác tiếp dân
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số lượt người được tiếp
	người
	
	
	
	
	
	

	
	- Số đoàn nhiều người 
	Đoàn
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ việc khiếu nại nhận (trong kỳ b/c)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới đã giải quyết (tiếp khiếu)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	3
	Công tác giải quyết khiếu nại
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc giải quyết lần đầu
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới đã giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã kết luận và có QĐ giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới giải quyết đúng (nhất trí với QĐ giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới giải quyết có đúng, có sai (nhất trí với một phần QĐ giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới giải quyết sai (không nhất trí vớiQĐ giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số quyết định giải quyết đã được thi hành (kết thúc khiếu nại)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tiếp khiếu lên cấp trên
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	4
	Chấp hành thời gian giải quyết theo quy định
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết đúng và trước thời hạn
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết chậm, vượt quá thời hạn 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	II
	Công tác giải quyết tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số đơn, thư tố cáo (vụ việc)
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo tham ô, chiếm đoạt tài sản nhà nước
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc đưa, nhận hối lộ
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc lợi dung chức vụ, quyền hạn
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc không thực hiện đúng chức trách
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo việc bao che hành vi vi phạm pháp luật
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Tố cáo các nội dung khác
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	2.
	Giải quyết tố cáo
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc tố cáo mới phát sinh
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	     + Số vụ việc cấp dưới đã giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã có quyết định tiến hành xác minh, kết luận
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc đã có kết luận, quyết định giải quyết
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tố cáo đúng
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tố cáo có đúng, có sai
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc tố cáo sai
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới giải quyết đúng (đồng ý với kết luận, quyết định giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới giải quyết có đúng, có sai (đồng ý một phần với kết luận, quyết định giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc cấp dưới giải quyết sai (không đồng ý  với kết luận, quyết định giải quyết của cấp dưới) 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc chưa quyết định tiến hành xác minh
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	3.
	Kết quả giải quyết
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thu hồi cho nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền VN đồng
	Tr. đồng
	
	
	
	
	
	

	
	 - Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất, nhà 
	m2
	
	
	
	
	
	

	
	- Kiến nghị xử lý sai phạm
	người
	
	
	
	
	
	

	
	     + Xử lý hành chính
	người
	
	
	
	
	
	

	
	     + Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra (vụ/người)
	người
	
	
	
	
	
	

	
	Thu hồi cho tập thể, cá nhân
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tiền (VN đồng)
	Tr. đồng
	
	
	
	
	
	

	
	- Ngoại tệ
	USD
	
	
	
	
	
	

	
	- Đất, nhà 
	m2
	
	
	
	
	
	

	4.
	Chấp hành quy định về trách nhiệm giải quyết
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết đúng thời hạn 
	Vụ
	
	
	
	
	
	

	
	- Số vụ việc giải quyết không đúng thời hạn 
	Vụ
	
	
	
	
	
	


	
	…………..Ngày         tháng        năm

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	CHÁNH THANH TRA
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